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Ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng ra giấy kiểm tra.
Câu 1: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào dùng để luyện tập chuột?

A. Rapid Typing
B. Solar System
C. Paint
D. Mouse Skill
Câu 2: Trên máy tính, thư mục và tệp tin có thể được lưu

A. ở bất kì ổ đĩa nào
B. chỉ ở ổ D
C. chỉ ở ổ C
D. chỉ ở Mydocument
Câu 3: Hệ điều hành WINDOWS XP là

A. phần mềm xử lí máy tính
B. phần mềm soạn thảo văn bản
C. phần mềm hệ thống
D. phần mềm ứng dụng
Câu 4: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?

A. WINDOWS
B. WIN 8
C. WINXP
D. WINWORD
Câu 5: Trong các tệp sau, tên tệp nào không đúng?

A. BAI KT15-12.DOC
B. BAI KT15/12.DOC
C. BAI KT15​_12.DOC
D. BAI KT15.12.DOC
Câu 6: Đơn vị nhỏ nhất dùng để đo dung lượng nhớ là:

A. KB
B. Byte
C. Bít
D. MB
Câu 7: Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong thì thư mục ngoài cùng được gọi là

A. thư mục ngoài
B. thư mục con
C. thư mục gốc
D. thư mục mẹ
Câu 8: Cuốn truyện tranh Đô-rê-mon cho em thông tin dạng:
A. Văn bản và hình ảnh
B. Hình ảnh và âm thanh
C. Văn bản, âm thanh, hình ảnh
D. Văn bản và âm thanh
Câu 9: Có mấy thao tác chính với chuột?

A. 3
B. 2
C. 5
D. 4
Câu 10: Để khởi động lại máy tính em thực hiện:

A. Start\ Log off
B. Start\ Sleep
C. Start\ Turn off
D. Start\ Restart
Câu 11: Tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng dãy nhị phân?

A. Vì máy tính được làm bằng các linh kiện điện tử, hai kí hiệu 0 và 1 tương ứng với hai trạng thái đóng và ngắt mạch điện
B. Vì máy tính cần phải xử lí rất nhiều thông tin nên biểu diễn bằng hai kí hiệu 0 và 1 sẽ nhanh hơn
C. Vì máy tính chỉ có thể hiểu được hai kí hiệu, không hiểu được nhiều kí hiệu
D. Vì hai kí hiệu 0 và 1 đứng đầu dãy số tự nhiên
Câu 12: Để đóng một cửa sổ hiện thời em nháy chuột vào biểu tượng
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Câu 13: Để tạo thư mục con của thư mục BAIKT em thực hiện:

A. Mở thư mục BAIKT ( nháy đúp chuột chọn New( Folder
B. Mở thư mục BAIKT ( nháy chuột trái chọn New( Folder
C. Mở thư mục BAIKT ( nháy phải chuột chọn New( Folder
D. Mở thư mục BAIKT ( nháy hai lần chuột trái chọn New( Folder
Câu 14: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm hệ thống?

A. MARIO
B. WIN 8
C. WINWORD
D. EXCEL
Câu 15: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào dùng để luyện gõ mười ngón?

A. Solar System
B. Mouse Skill
C. Rapid Typing
D. Paint
Câu 16: Trong các thiết bị sau,  thiết bị nào vừa được coi là thiết bị vào, vừa được coi là thiết bị ra?

A. Chuột
B. Modem
C. Màn hình
D. Bàn phím
Câu 17: Để kết thúc phiên làm việc em thực hiện:

A. Start\ Turn off
B. Start\ Restart
C. Start\ Sleep
D. Start\ Log off
Câu 18: Thông tin trong máy tính được tổ chức theo cầu trúc hình

A. hoa
B. cây
C. tam giác
D. ngôi sao
Câu 19: Trong hệ soạn thảo văn bản MS.Word 2010 phần đuôi mở rộng của tên tệp là gì?

A. DOXC
B. DOCX
C. DOC
D. DOX
Câu 20: Để tắt máy tính em thực hiện:

A. Start\ Log off
B. Start\ Restart
C. Start\ Sleep
D. Start\ Turn off
Câu 21: Cho cây thư mục như hình dưới (hình 1), đường dẫn tới tệp tin Dai.doc là:
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A. D:\HOC TAP\ MON TOAN\ LOP 6\ Dai.doc
B. D \HOC TAP\ MON TOAN\ LOP 6\ Dai.doc
C. D/HOC TAP/ MON TOAN/ LOP 6/ Dai.doc
D. D:/HOC TAP/ MON TOAN/ LOP 6/ Dai.doc
Câu 22: Máy quét là thiết bị

A. sửa dữ liệu
B. xem dữ liệu
C. nhập dữ liệu
D. xuất dữ liệu
Câu 23: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A. Phần mềm hệ thống người dùng không phải cài đặt sau khi cài đặt hệ điều hành
B. Phần mềm ứng dụng không phải cài đặt sau khi đã cài đặt hệ điều hành
C. Phần mềm ứng dụng không thể gỡ bỏ sau khi đã cài đặt
D. Phần mềm hệ thống phải được cài đặt sau khi cài đặt hệ điều hành
Câu 24: Để xóa tất cả các tệp tin trong ổ D em thực hiện thao tác

A. Chọn tất cả các tệp trong ổ D ( nhấn Remane
B. Chọn tất cả các tệp trong ổ D ( nhấn Insert
C. Chọn tất cả các tệp trong ổ D ( nhấn Enter
D. Chọn tất cả các tệp trong ổ D ( nhấn Delete
Câu 25: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

A. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác
B. Thư mục có thể có nhiều thư mục con
C. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin
D. Mỗi thư mục chỉ có một thư mục mẹ
Câu 26: Quan sát cây thư mục ở hình 1 em hãy cho biết thư mục MON TOAN là thư mục mẹ của thư mục nào?

A. LOP 7
B. MON VAN
C. LOP 6
D. LOP 6, LOP 7
Câu 27: Dựa vào đâu em có thể biết có bao nhiêu chương trình đang chạy?

A. Thanh tiêu đề
B. Thanh công việc.
C. Thanh công cụ
D. Nút Start
Câu 28: Trong cây thư mục ở hình 1, thư mục TRO CHOI có thể chứa bao nhiêu tệp tin?

A. Số lượng tệp tin tùy thuộc vào dung lượng của ổ đĩa
B. Rất nhiều, không đếm được
C. 40 trò chơi
D. 100 chương trình giải trí
Câu 29: Quan sát cây thư mục ở hình 1 em hãy cho biết tệp tin Hinh.doc nằm trong thư mục nào?

A. LOP6
B. Dai.doc
C. LOP 6
D. LOP 7
Câu 30: Để đổi tên tệp tin em thực hiện:

A. Nháy đúp chuột vào biểu tượng tệp tin
B. Nháy chuột vào biểu tượng tệp tin ( nháy thêm một lần nữa
C. Nháy phải chuột vào biểu tượng tệp tin
D. Nháy nhanh hai lần chuột trái vào biểu tượng tệp tin
Câu 31: Hệ điều hành là

A. phần cứng quan trọng của máy tính
B. phần cứng không thể thiếu của máy tính, nếu không có nó máy tính không hoạt động được
C. phần mềm quan trọng của máy tính
D. phần mềm được cài đặt đầu tiên trong máy tính

Câu 35: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:

A. Hai tệp tin bai2.doc và BA I2.DOC không thể cùng tồn tại trong một thư mục
B. Hai tệp tin bai 2.doc và BAI2.DOC không thể cùng tồn tại trong một thư mục
C. Hai tệp tin bai2.doc và BAI2.DOC có thể cùng tồn tại trong một thư mục
D. Hai tệp tin bai2.doc và BAI2.DOC không thể cùng tồn tại trong một thư mục
Câu 33: Hệ điều hành là

A. đĩa mềm
B. đĩa cứng
C. phần cứng
D. phần mềm
Câu 34: Các thông tin trong bộ nhớ ngoài

A. được lưu trữ lâu dài
B. sẽ bị mất đi khi tắt máy
C. chỉ được lưu trong quá trình máy tính làm việc
D. được lưu trong một ngày
Câu 35: Quan sát cây thư mục ở hình 1, thư mục mẹ của thư mục LOP 6 là:

A. LOP 7
B. MON TOAN
C. HỌC TAP
D. MON VAN
Câu 36: Để khởi động phần mềm Solar System em thực hiện:

A. Nháy chuột vào biểu tượng
B. Nháy hai lần chuột trái vào biểu tượng
C. Nháy đúp chuột vào biểu tượng
D. Nháy phải chuột vào biểu tượng
Câu 37: Các thiết bị vào/ra mà em được biết trên phòng Tin học là:

A. Chuột, bàn phím, màn hình, máy in, loa
B. Màn hình, máy in, loa
C. Chuột, bàn phím, màn hình
D. Chuột, bàn phím
Câu 38: Quan sát cây thư mục ở hình 1 em hãy cho biết thư mục MON VAN là thư mục con của thư mục nào?

A. LOP 7
B. TRO CHOI
C. HOC TAP
D. MON TOAN
Câu 39: Giả sử trong thư mục BAIKT có tệp tin HOA.doc, nếu sao chép tệp tin  Hoa.doc vào thư mục này thì

A. màn hình hiển thị thông báo trùng tên
B. thư mục BAIKT chỉ có tệp tin Hoa.doc
C. màn hình hiển thị thông báo không sao chép được
D. thư mục BAIKT có hai tệp tin HOA.doc và Hoa.doc
Câu 40: Quan sát cây thư mục ở hình 1, em hãy cho biết thư mục gốc là thư mục nào?

A. TRO CHOI
B. HOC TAP, TRO CHOI
C. HOCTAP
D. D:\
-----------------------------------------------
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